
BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro) 

 

Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của sản phẩm 
Bảo hiểm Liên kết chung (Phiên bản 2017) 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ  Tuổi Nam Nữ  Tuổi Nam Nữ 

0 3,288 3,288  34 2,050 1,800  68 34,650 26,620 

1 1,262 1,262  35 2,170 1,870  69 37,810 29,130 

2 1,188 1,188  36 2,320 1,950  70 41,370 31,790 

3 1,140 1,140  37 2,490 2,050  71 45,430 34,650 

4 1,070 1,070  38 2,680 2,170  72 50,080 37,810 

5 0,990 0,990  39 2,900 2,320  73 55,340 41,370 

6 0,913 0,913  40 3,150 2,490  74 61,100 45,430 

7 0,839 0,839  41 3,420 2,680  75 67,250 50,080 

8 0,788 0,788  42 3,710 2,900  76 73,700 55,340 

9 0,759 0,759  43 4,030 3,150  77 80,370 61,100 

10 0,750 0,750  44 4,370 3,420  78 87,320 67,250 

11 0,810 0,788  45 4,730 3,710  79 94,760 73,700 

12 0,920 0,759  46 5,120 4,030  80 102,940 80,370 

13 1,070 0,750  47 5,530 4,370  81 112,090 87,320 

14 1,240 0,810  48 5,970 4,730  82 122,410 94,760 

15 1,420 0,920  49 6,460 5,120  83 133,840 102,940 

16 1,590 1,070  50 7,000 5,530  84 146,120 112,090 

17 1,720 1,240  51 7,630 5,970  85 158,980 122,410 

18 1,820 1,420  52 8,330 6,460  86 172,210 133,840 

19 1,880 1,590  53 9,130 7,000  87 185,730 146,120 

20 1,900 1,720  54 10,010 7,630  88 199,530 158,980 

21 1,900 1,820  55 10,960 8,330  89 213,690 172,210 

22 1,880 1,880  56 11,970 9,130  90 228,430 185,730 

23 1,840 1,840  57 13,040 10,010  91 244,110 199,530 

24 1,800 1,800  58 14,180 10,960  92 261,430 213,690 

25 1,750 1,750  59 15,420 11,970  93 282,130 228,430 

26 1,720 1,720  60 16,800 13,040  94 309,970 244,110 

27 1,710 1,710  61 18,360 14,180  95 351,860 261,430 

28 1,700 1,700  62 20,120 15,420  96 420,990 282,130 

29 1,720 1,720  63 22,090 16,800  97 541,000 309,970 

30 1,750 1,710  64 24,270 18,360  98 745,150 351,860 

31 1,800 1,700  65 26,620 20,120  99 999,999 420,990 

32 1,870 1,720  66 29,130 22,090     

33 1,950 1,750  67 31,790 24,270     



  

BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro) 

 

Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn của sản phẩm 
Bảo hiểm Liên kết chung (Phiên bản 2017) 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Nhóm nghề nghiệp Tỷ lệ chi phí bảo hiểm rủi ro 

1 0,700 

2 0,700 

3 0,900 

4 1,200 
 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro) 

 

� Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
� Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm miễn đóng phí 
� Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm hỗ trợ tài chính 

 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ  Tuổi Nam Nữ  Tuổi Nam Nữ 

0 3,288 3,288  26 1,720 1,720  52 8,330 6,460 

1 1,262 1,262  27 1,710 1,710  53 9,130 7,000 

2 1,188 1,188  28 1,700 1,700  54 10,010 7,630 

3 1,140 1,140  29 1,720 1,720  55 10,960 8,330 

4 1,070 1,070  30 1,750 1,710  56 11,970 9,130 

5 0,990 0,990  31 1,800 1,700  57 13,040 10,010 

6 0,913 0,913  32 1,870 1,720  58 14,180 10,960 

7 0,839 0,839  33 1,950 1,750  59 15,420 11,970 

8 0,788 0,788  34 2,050 1,800  60 16,800 13,040 

9 0,759 0,759  35 2,170 1,870  61 18,360 14,180 

10 0,750 0,750  36 2,320 1,950  62 20,120 15,420 

11 0,810 0,788  37 2,490 2,050  63 22,090 16,800 

12 0,920 0,759  38 2,680 2,170  64 24,270 18,360 

13 1,070 0,750  39 2,900 2,320  65 26,620 20,120 

14 1,240 0,810  40 3,150 2,490  66 29,130 22,090 

15 1,420 0,920  41 3,420 2,680  67 31,790 24,270 

16 1,590 1,070  42 3,710 2,900  68 34,650 26,620 

17 1,720 1,240  43 4,030 3,150  69 37,810 29,130 

18 1,820 1,420  44 4,370 3,420  70 41,370 31,790 

19 1,880 1,590  45 4,730 3,710  

20 1,900 1,720  46 5,120 4,030  

21 1,900 1,820  47 5,530 4,370  

22 1,880 1,880  48 5,970 4,730  

23 1,840 1,840  49 6,460 5,120  

24 1,800 1,800  50 7,000 5,530  

25 1,750 1,750  51 7,630 5,970  

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro) 

 

� Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 
� Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ 

18 0,660 0,500   44 5,720 8,430 

19 0,700 0,530   45 6,420 9,170 

20 0,740 0,630   46 7,200 9,270 

21 0,780 0,730   47 8,060 9,930 

22 0,840 0,870   48 8,960 10,580 

23 0,920 1,070   49 9,940 11,160 

24 1,000 1,270   50 10,940 11,780 

25 1,040 1,430   51 12,100 12,420 

26 1,060 1,630   52 13,380 13,110 

27 1,100 1,830   53 14,820 13,870 

28 1,120 2,100   54 16,420 14,360 

29 1,140 2,330   55 18,200 14,910 

30 1,260 2,630   56 21,080 15,710 

31 1,400 3,000   57 23,040 16,530 

32 1,560 3,430   58 24,980 17,400 

33 1,740 3,400   59 26,920 18,310 

34 1,960 3,910   60 28,880 19,270 

35 2,200 4,490   61 30,580 20,310 

36 2,680 4,480   62 32,360 21,440 

37 2,940 4,930   63 34,260 22,670 

38 3,200 5,380   64 36,360 23,910 

39 3,460 5,800   65 40,000 26,310 

40 3,540 6,200   66 44,000 28,930 

41 4,380 6,780   67 48,400 31,820 

42 4,740 7,430   68 53,240 35,000 

43 5,180 8,100   69 58,560 38,510 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro) 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Nhóm nghề nghiệp Tỷ lệ chi phí bảo hiểm rủi ro 

1 1,290 

2 1,610 

3 2,250 

 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO 

(Tính trên 100.000 đồng Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro) 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi\ 
Nhóm 
nghề 

nghiệp 

1 2 3 4  

Tuổi\ 
Nhóm 
nghề 

nghiệp 

1 2 3 4 

1 219.800 219.800 274.800 329.800   36 157.600 157.600 196.900 236.300 

2 203.200 203.200 254.000 304.800   37 161.900 161.900 202.300 242.800 

3 186.600 186.600 233.300 280.000   38 166.100 166.100 207.700 249.200 

4 170.000 170.000 212.500 255.000   39 170.400 170.400 213.000 255.600 

5 153.500 153.500 191.800 230.200   40 174.700 174.700 218.400 262.100 

6 136.800 136.800 171.000 205.200   41 179.000 179.000 223.800 268.600 

7 120.200 120.200 150.200 180.400   42 190.400 190.400 238.100 285.700 

8 120.800 120.800 151.000 181.200   43 202.000 202.000 252.500 303.000 

9 121.300 121.300 151.700 182.000   44 213.500 213.500 266.800 320.200 

10 121.900 121.900 152.400 182.900   45 224.900 224.900 281.200 337.400 

11 122.500 122.500 153.100 183.700   46 236.400 236.400 295.600 354.600 

12 123.100 123.100 153.800 184.700   47 247.700 247.700 309.700 371.600 

13 123.700 123.700 154.700 185.600   48 259.100 259.100 323.900 388.600 

14 124.300 124.300 155.500 186.600   49 270.400 270.400 338.000 405.600 

15 125.000 125.000 156.200 187.600   50 281.800 281.800 352.200 422.600 

16 125.600 125.600 157.100 188.400   51 293.000 293.000 366.400 439.700 

17 126.200 126.200 157.800 189.400   52 311.400 311.400 389.300 467.200 

18 127.000 127.000 158.600 190.300   53 329.800 329.800 412.200 494.600 

19 127.600 127.600 159.500 191.400   54 348.000 348.000 435.100 522.100 

20 128.300 128.300 160.300 192.400   55 366.400 366.400 457.900 549.600 

21 128.900 128.900 161.200 193.300   56 384.700 384.700 480.800 577.100 

22 129.500 129.500 161.800 194.200   57 408.600 408.600 510.700 612.800 

23 130.000 130.000 162.500 195.000   58 432.500 432.500 540.600 648.700 

24 130.600 130.600 163.200 195.800   59 456.400 456.400 570.500 684.600 

25 131.000 131.000 163.800 196.700   60 480.200 480.200 600.400 720.400 

26 131.600 131.600 164.500 197.400   61 504.100 504.100 630.100 756.200 

27 133.900 133.900 167.400 200.900   62 574.700 574.700 718.400 862.100 

28 136.300 136.300 170.300 204.400   63 645.200 645.200 806.600 967.900 

29 138.600 138.600 173.300 207.800   64 715.900 715.900 894.800 999.000 

30 140.900 140.900 176.200 211.300   65 786.500 786.500 983.000 999.000 

31 143.200 143.200 179.000 214.800   66 857.000 857.000 999.000 999.000 

32 146.000 146.000 182.600 219.100   67 899.900 899.900 999.000 999.000 

33 148.900 148.900 186.200 223.400   68 944.900 944.900 999.000 999.000 

34 151.800 151.800 189.700 227.800  69 992.200 992.200 999.000 999.000 

35 154.700 154.700 193.300 232.000        

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Quyền lợi điều trị nội trú      

Nhóm tuổi Tiêu chuẩn Cao cấp V.I.P    

0-5 1.650.000 2.283.900 3.143.700    

6-10 1.645.000 2.272.000 3.117.800    

11-15 1.645.000 2.277.200 3.139.200    

16-20 1.646.700 2.275.600 3.130.300    

21-25 2.081.700 2.840.800 3.914.800    

26-30 2.243.300 3.019.900 4.201.600    

31-35 2.365.000 3.191.500 4.432.200    

36-40 2.511.700 3.384.200 4.710.300    

41-45 2.648.300 3.562.100 4.955.500    

46-50 2.993.300 3.999.500 5.578.800    

51-55 3.340.000 4.447.700 6.203.100    

56-60 4.190.000 5.504.800 7.735.100    

61-65 4.861.700 6.267.900 8.929.900    

66-70 6.345.000 8.089.400 11.799.200    
       

     

Quyền lợi điều trị ngoại trú    Quyền lợi chăm sóc nha khoa 

Nhóm tuổi Tiêu chuẩn Cao cấp V.I.P  Nhóm tuổi V.I.P 

0-5 1.429.700 2.328.900 2.941.400  0-5 1.884.200 

6-10 1.421.600 2.558.100 3.357.200  6-10 1.841.500 

11-15 1.457.700 2.797.900 3.675.900  11-15 1.907.800 

16-20 1.474.300 3.060.400 4.300.300  16-20 2.190.100 

21-25 1.125.000 2.349.800 3.307.300  21-25 1.790.100 

26-30 1.233.700 2.578.000 3.651.800  26-30 1.968.900 

31-35 1.282.400 2.794.600 4.021.300  31-35 2.017.400 

36-40 1.564.700 3.421.400 4.974.800  36-40 2.510.700 

41-45 1.617.300 3.590.900 5.313.700  41-45 2.635.600 

46-50 1.701.400 3.777.600 5.590.000  46-50 2.780.500 

51-55 1.841.800 4.094.300 6.026.500  51-55 2.997.600 

56-60 1.870.100 4.332.500 6.381.600  56-60 3.082.400 

61-65 1.895.100 4.481.900 6.570.700  61-65 3.248.800 

66-70 2.386.200 6.031.800 9.600.800  66-70 3.951.100 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung (Phiên bản 2017) 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ 

0 12,18 10,08   33 15,54 13,86 

1 12,18 10,08   34 16,17 14,28 

2 12,18 10,08   35 16,80 14,70 

3 12,18 10,08   36 17,22 15,33 

4 12,18 10,08   37 17,64 15,96 

5 12,18 10,08   38 18,06 16,59 

6 12,18 10,08   39 18,48 17,22 

7 12,18 10,08   40 18,90 17,85 

8 12,18 10,08   41 19,95 18,69 

9 12,18 10,08   42 21,00 19,53 

10 12,18 10,08   43 22,05 20,37 

11 12,18 10,08   44 23,10 21,21 

12 12,18 10,08   45 24,15 22,05 

13 12,18 10,08   46 25,83 23,52 

14 12,18 10,08   47 27,51 24,99 

15 12,18 10,08   48 29,19 26,46 

16 12,18 10,08   49 30,87 27,93 

17 12,18 10,08   50 32,55 29,40 

18 12,18 10,08   51 35,28 32,13 

19 12,18 10,08   52 38,01 34,86 

20 12,18 10,08   53 40,74 37,59 

21 12,33 10,27   54 43,47 40,32 

22 12,47 10,46   55 46,20 43,05 

23 12,62 10,65   56 49,56 46,62 

24 12,77 10,84   57 52,92 50,19 

25 12,92 11,03   58 56,28 53,76 

26 13,06 11,34   59 59,64 57,33 

27 13,21 11,66   60 63,00 60,90 

28 13,36 11,97   61 68,25 65,52 

29 13,50 12,29   62 73,50 70,14 

30 13,65 12,60   63 78,75 74,76 

31 14,28 13,02  64 84,00 79,38 

32 14,91 13,44  65 89,25 84,00 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ 

0 1,30 1,10      

1 1,30 1,20   31 5,20 4,10 

2 1,40 1,40   32 5,60 4,40 

3 1,50 1,50   33 6,00 4,80 

4 1,50 1,50   34 6,60 5,20 

5 1,50 1,50   35 7,10 5,60 

6 1,50 1,50   36 7,80 6,00 

7 1,50 1,50   37 8,50 6,60 

8 1,60 1,50   38 9,20 7,10 

9 1,70 1,50   39 10,10 7,80 

10 1,70 1,50   40 11,00 8,50 

11 1,80 1,60   41 11,50 8,90 

12 1,90 1,60   42 12,00 9,30 

13 2,00 1,70   43 12,60 9,70 

14 2,10 1,80   44 13,10 10,10 

15 2,30 1,90   45 13,80 10,60 

16 2,50 2,00   46 14,40 11,10 

17 2,60 2,10   47 15,10 11,60 

18 2,70 2,30   48 15,80 12,10 

19 2,80 2,50   49 16,50 12,70 

20 2,80 2,60   50 17,30 13,30 

21 2,80 2,70   51 18,20 14,00 

22 2,80 2,70   52 19,10 14,60 

23 3,00 2,70   53 20,10 15,40 

24 3,10 2,70   54 21,10 16,20 

25 3,30 2,80   55 22,20 17,00 

26 3,60 3,00   56 23,40 17,90 

27 3,80 3,10   57 24,70 18,90 

28 4,10 3,30   58 26,00 20,00 

29 4,40 3,60   59 27,60 21,10 

30 4,80 3,80   60 29,20 22,40 



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

� Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm miễn đóng phí 
� Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm hỗ trợ tài chính 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ 

18 32,70 27,70      

19 33,30 29,90      

20 33,40 31,50      

21 33,40 32,70   41 65,10 50,90 

22 33,40 32,70   42 70,60 55,20 

23 33,40 32,70   43 76,50 59,90 

24 33,40 32,70   44 82,90 65,10 

25 33,40 32,70   45 89,60 70,60 

26 33,40 32,70   46 96,80 76,50 

27 33,40 32,70   47 104,60 82,90 

28 33,40 32,70   48 113,20 89,60 

29 33,40 32,70   49 122,90 96,80 

30 33,40 32,70   50 133,90 104,60 

31 33,40 32,70   51 141,20 109,20 

32 34,10 32,70   52 148,80 114,10 

33 35,80 32,70   53 156,30 119,20 

34 38,00 32,70   54 163,20 124,30 

35 40,60 34,10   55 169,30 129,40 

36 43,60 35,80   56 174,30 134,00 

37 47,00 38,00   57 178,20 137,70 

38 50,90 40,60   58 180,80 140,20 

39 55,20 43,60   59 182,30 141,40 

40 59,90 47,00   60 182,40 141,40 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ 

18 2,10 3,20      

19 2,30 3,50      

20 2,50 3,80      

21 2,70 4,10   41 17,90 15,10 

22 3,00 4,50   42 18,80 15,60 

23 3,30 4,80   43 19,80 16,10 

24 3,70 5,20   44 20,80 16,70 

25 4,00 5,60   45 21,80 17,20 

26 4,50 6,00   46 22,90 17,80 

27 5,00 6,50   47 24,10 18,40 

28 5,50 6,90   48 25,30 19,00 

29 6,10 7,40   49 26,50 19,60 

30 6,80 7,90   50 27,80 20,30 

31 7,50 8,40   51 29,30 21,00 

32 8,20 9,00   52 30,80 21,70 

33 9,10 9,50   53 32,30 22,50 

34 9,90 10,10   54 34,00 23,30 

35 10,90 10,70   55 35,70 24,10 

36 11,90 11,40   56 37,40 25,10 

37 13,00 12,10   57 39,20 26,10 

38 14,20 12,80   58 41,10 27,30 

39 15,60 13,70   59 43,20 28,50 

40 17,10 14,60   60 45,40 30,00 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ 

18 12,20 12,90      

19 12,90 14,60      

20 13,80 16,70      

21 14,80 18,90   41 83,30 130,20 

22 16,10 21,30   42 92,20 139,50 

23 17,30 23,90   43 102,50 149,10 

24 18,10 26,60   44 113,90 156,60 

25 18,60 29,50   45 126,90 164,00 

26 19,10 32,70   46 141,70 173,20 

27 19,60 36,80   47 157,60 184,00 

28 20,90 41,30   48 174,40 194,50 

29 23,30 46,70   49 192,60 205,20 

30 25,90 53,20   50 212,80 216,50 

31 28,90 57,60   51 227,20 220,70 

32 32,20 62,10   52 242,10 223,10 

33 35,90 69,40   53 257,10 223,20 

34 40,20 75,40   54 276,90 223,20 

35 46,20 80,30   55 295,00 223,20 

36 51,50 86,30   56 307,40 223,20 

37 56,00 93,90   57 313,20 223,20 

38 60,60 101,20   58 315,20 223,20 

39 67,20 109,30   59 315,20 223,20 

40 74,80 119,10   60 315,20 223,20 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Nhóm nghề nghiệp Tỷ lệ phí bảo hiểm 

1 1,85  

2 2,30  

3 3,21  

 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

(Tính trên 100.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Tuổi\ 
Nhóm 
nghề 

nghiệp 
1 2 3 4  

Tuổi\ 
Nhóm 
nghề 

nghiệp 
1 2 3 4 

1 263.000 263.000 329.000 395.000   31 205.000 205.000 256.000 308.000 

2 242.000 242.000 303.000 363.000   32 215.000 215.000 269.000 323.000 

3 221.000 221.000 276.000 332.000   33 221.000 221.000 276.000 332.000 

4 200.000 200.000 250.000 300.000   34 236.000 236.000 295.000 354.000 

5 179.000 179.000 224.000 269.000   35 247.000 247.000 309.000 371.000 

6 158.000 158.000 198.000 237.000   36 263.000 263.000 329.000 395.000 

7 152.000 152.000 190.000 228.000   37 278.000 278.000 348.000 417.000 

8 152.000 152.000 190.000 228.000   38 294.000 294.000 368.000 441.000 

9 158.000 158.000 198.000 237.000   39 310.000 310.000 388.000 465.000 

10 158.000 158.000 198.000 237.000   40 331.000 331.000 414.000 497.000 

11 158.000 158.000 198.000 237.000   41 341.000 341.000 426.000 512.000 

12 158.000 158.000 198.000 237.000   42 352.000 352.000 440.000 528.000 

13 158.000 158.000 198.000 237.000   43 362.000 362.000 453.000 543.000 

14 158.000 158.000 198.000 237.000   44 378.000 378.000 473.000 567.000 

15 158.000 158.000 198.000 237.000   45 389.000 389.000 486.000 584.000 

16 163.000 163.000 204.000 245.000   46 404.000 404.000 505.000 606.000 

17 163.000 163.000 204.000 245.000   47 415.000 415.000 519.000 623.000 

18 163.000 163.000 204.000 245.000   48 431.000 431.000 539.000 647.000 

19 163.000 163.000 204.000 245.000   49 446.000 446.000 558.000 669.000 

20 163.000 163.000 204.000 245.000   50 462.000 462.000 578.000 693.000 

21 163.000 163.000 204.000 245.000   51 483.000 483.000 604.000 725.000 

22 163.000 163.000 204.000 245.000   52 499.000 499.000 624.000 749.000 

23 168.000 168.000 210.000 252.000   53 520.000 520.000 650.000 780.000 

24 168.000 168.000 210.000 252.000   54 541.000 541.000 676.000 812.000 

25 168.000 168.000 210.000 252.000   55 567.000 567.000 709.000 851.000 

26 168.000 168.000 210.000 252.000   56 593.000 593.000 741.000 890.000 

27 173.000 173.000 216.000 260.000   57 620.000 620.000 775.000 930.000 

28 184.000 184.000 230.000 276.000   58 651.000 651.000 814.000 977.000 

29 189.000 189.000 236.000 284.000   59 688.000 688.000 860.000 999.000 

30 194.000 194.000 243.000 291.000   60 725.000 725.000 906.000 999.000 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

 

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 

 

(Được phê chuẩn theo Công văn số…………………………..ngày……………………….của Bộ Tài chính) 

 

Quyền lợi điều trị nội trú      

Nhóm tuổi Tiêu chuẩn Cao cấp V.I.P    

0-5 2.135.000 2.958.000 4.071.000    

6-10 2.129.000 2.943.000 4.039.000    

11-15 2.129.000 2.949.000 4.066.000    

16-20 2.129.000 2.946.000 4.054.000    

21-25 2.691.000 3.679.000 5.070.000    

26-30 2.901.000 3.911.000 5.443.000    

31-35 3.059.000 4.134.000 5.740.000    

36-40 3.246.000 4.384.000 6.100.000    

41-45 3.424.000 4.613.000 6.418.000    

46-50 3.869.000 5.181.000 7.225.000    

51-55 4.318.000 5.761.000 8.035.000    

56-60 5.419.000 7.130.000 10.019.000    

61-65 6.286.000 8.119.000 11.566.000    

66-70 8.205.000 10.478.000 15.283.000    
       

     

Quyền lợi điều trị ngoại trú    Quyền lợi chăm sóc nha khoa 

Nhóm tuổi Tiêu chuẩn Cao cấp V.I.P  Nhóm tuổi V.I.P 

0-5 1.853.000 3.015.000 3.810.000  0-5 2.442.000 

6-10 1.841.000 3.313.000 4.347.000  6-10 2.385.000 

11-15 1.889.000 3.624.000 4.763.000  11-15 2.471.000 

16-20 1.910.000 3.964.000 5.569.000  16-20 2.836.000 

21-25 1.458.000 3.044.000 4.283.000  21-25 2.318.000 

26-30 1.598.000 3.340.000 4.730.000  26-30 2.548.000 

31-35 1.660.000 3.620.000 5.209.000  31-35 2.612.000 

36-40 2.028.000 4.431.000 6.444.000  36-40 3.251.000 

41-45 2.094.000 4.651.000 6.881.000  41-45 3.412.000 

46-50 2.204.000 4.894.000 7.240.000  46-50 3.600.000 

51-55 2.385.000 5.304.000 7.805.000  51-55 3.884.000 

56-60 2.422.000 5.613.000 8.265.000  56-60 3.991.000 

61-65 2.454.000 5.805.000 8.509.000  61-65 4.208.000 

66-70 3.091.000 7.812.000 12.433.000  66-70 5.118.000 

 


